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	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ KỲ LẠC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
CÁC VĂN BẢN QPPL MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 07/2024

LUẬT
1. Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV
Ngày ban hành: 27/11/2023
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
2. Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 05, Quốc hội khoá XV.
Ngày ban hành: 18/01/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
3. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV 
Ngày ban hành: 20/06/2023
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
4. Luật Giá số 16/2023/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV.
Ngày ban hành: 19/06/2023
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
5. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV
Ngày ban hành: 28/11/2023
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
6. Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV
Ngày ban hành: 27/11/2023
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
7. Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV
Ngày ban hành: 22/06/2023
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
8. Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV
Ngày ban hành: 24/11/2023
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
9. Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV
Ngày ban hành: 20/06/2023
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
10. Luật Phòng thủ dân sự 18/2023/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV
Ngày ban hành: 20/06/2023
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
NGHỊ ĐỊNH
1. Nghị định 54/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ngày ban hành: 16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
[bookmark: _Hlk167868961]2. Nghị định 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
[bookmark: _Hlk170502528]3. Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt	  
Ngày ban hành:  15/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
[bookmark: _Hlk170502411][bookmark: _Hlk167868461]4. Nghị định 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
  5. Nghị định 56/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
Ngày ban hành:  18/05/2024
Ngày có hiệu lực:  02/07/2024
6. Nghị định 57/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa 
Ngày ban hành:  20/05/2024
Ngày có hiệu lực:  05/07/2024
7. Nghị định 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
Ngày ban hành:  24/05/2024
Ngày có hiệu lực:  15/07/2024
8. Nghị định 61/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
Ngày ban hành:  06/06/2024
Ngày có hiệu lực:  22/07/2024
NGHỊ QUYẾT
1. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình
Ngày ban hành: 16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Hlk170502875]1. Quyết định 1372/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Ngày ban hành:  05/06/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
2. Quyết định 1545/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành:  10/6/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
3. Quyết định 732/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
Ngày ban hành:  14/06/2024
Ngày có hiệu lực:  05/07/2024
THÔNG TƯ
[bookmark: _Hlk170503162]1. Thông tư 16/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước
Ngày ban hành: 15/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
2. Thông tư 07/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động đại lý thanh toán
Ngày ban hành:  21/06/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
3. Thông tư 17/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
Ngày ban hành: 15/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
[bookmark: _Hlk170503638]4. Thông tư 37/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình 
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
5. Thông tư 13/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không
Ngày ban hành:  15/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
6. Thông tư 32/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
7. Thông tư 36/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
8. Thông tư 29/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
Ngày ban hành: 16/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
9. Thông tư 02/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của Ngân hàng Thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Ngày ban hành:  15/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
10. Thông tư 03/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
11. Thông tư 33/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
[bookmark: _Hlk170504130]12. Thông tư 30/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
13. Thông tư 31/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực:  01/07/2024
14. Thông tư 34/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
15. Thông tư 38/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
16. Thông tư 39/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
17. Thông tư 06/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
18. Thông tư 05/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
19. Thông tư 28/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
20. Thông tư 12/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
Ngày ban hành:  15/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
21. Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
Ngày ban hành:  16/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/07/2024
22. Thông tư 40/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách Nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài
Ngày ban hành: 17/05/2024
Ngày có hiệu lực: 05/07/2024
23. Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
Ngày ban hành: 17/05/2024
Ngày có hiệu lực: 09/07/2024
24. Thông tư 17/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải
Ngày ban hành: 30/05/2024
Ngày có hiệu lực: 15/07/2024
25. Thông tư 04/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương Việt Nam – Lào
Ngày ban hành: 31/05/2024
Ngày có hiệu lực: 15/07/2024
26. Thông tư 18/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Ngày ban hành: 31/05/2024
Ngày có hiệu lực: 15/07/2024
27. Thông tư 15/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
Ngày ban hành: 29/05/2024
Ngày có hiệu lực: 15/07/2024
28. Thông tư 02/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác minh và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
Ngày ban hành: 20/05/2024
Ngày có hiệu lực: 15/07/2024
29. Thông tư 41/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
Ngày ban hành: 20/05/2024
Ngày có hiệu lực: 15/07/2024
30. Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày có hiệu lực: 19/07/2024
31. Thông tư 05/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 07/06/2024
Ngày có hiệu lực: 22/07/2024
32. Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày có hiệu lực: 26/07/2024
33. Thông tư 09/2024/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành các Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Ngày ban hành: 11/06/2024
Ngày có hiệu lực: 26/07/2024
34. Thông tư 03/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 13/06/2024
Ngày có hiệu lực: 30/07/2024

                              
                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ LẠC
